[bookmark: _GoBack]BẢNG SỐ 1: YÊU CẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA/DỊCH VỤ 
(Kèm thông báo mời chào giá số......../TB-CHKQTCR ngày......tháng.....năm 2023)
I. QUY MÔ CUNG CẤP:
	STT
	TÊN HÀNG HÓA
	ĐVT
	SL
	Ghi chú

	1
	Bộ nguồn Double Wings Led (18W x 2)
	Bộ
	100
	Mới 100%

	2
	Bóng đèn Led Double Wing 18W (4 chân cắm)
	Bóng
	50
	Mới 100%


II. YÊU CẦU KỸ THUẬT
Yêu cầu chung
- Vật tư yêu cầu: Mới 100%, chưa qua sử dụng.
- Năm sản xuất: năm 2023.
- Xuất xứ: Có xuất xứ rõ ràng.
- Có phiếu xuất xưởng chất lượng hàng hóa do nhà sản xuất cung cấp và xác nhận (bản gốc) đối với trường hợp hàng hóa được sản xuất và phân phối trong nước.
Yêu cầu chi tiết
	STT
	Hàng hóa
	Đơn vị
	Số lượng
	Thông số kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Bộ nguồn Double Wings Led (18W x 2)
	Bộ
	100
	Thông số điện:
- Điện áp danh định: 220V
- Tần số: 50/60Hz
- Công suất: 36W
Thông số quang:
- Hiệu suất sáng: ≥ 80 Lm/W
- Chỉ số hoàn màu: ≥ 80Ra
- Nhiệt độ màu: 6500K
- Nhiệt độ làm việc: -10 ÷ +40 độ C
- Tuổi thọ trung bình: 30.000h
- Góc chiếu: 120 độ
	Mới 100%

	2
	Bóng đèn Led Double Wing 18W (4 chân cắm)
	Bóng
	50
		- Công suất
	18W

	- Ánh sáng
	Daylight

	- Nhiệt độ màu
	6500k

	- Hiệu suất sáng
	>80

	- CRI
	>80

	- Điện áp
	220V

	- Tuổi thọ
	30.000h



	Mới 100%



        


BIỂU MẪU 01:  ĐƠN CHÀO HÀNG 
(Kèm theo Thông báo mời chào giá số ......./TB-CHKQTCR ngày ...... tháng ..... năm 2023)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN CHÀO HÀNG
                           Kính gửi: Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh
Sau khi nghiên cứu thông báo mời chào giá hạng mục “Mua sắm bộ nguồn và bóng đèn Led Doublewing cho hệ thống đèn biển báo khu bay – Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh”, Chúng tôi, (Ghi tên công ty), cam kết cung cấp hàng hóa theo đúng các yêu cầu cụ thể như sau:
1. Nội dung chào giá: (thực hiện chào giá theo biểu mẫu 02)
- Giá chào là giá trọn gói đã bao gồm thuế theo quy định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các chi phí khác để thực hiện.
2. Quy mô cung cấp: (nêu quy mô hàng hóa cung cấp theo yêu cầu tại bảng số 01 và biểu mẫu 03 kèm theo thông báo mời chào giá)
3. Hàng hóa cung cấp:
- Hàng hóa cung cấp: Mới 100%, chưa qua sử dụng
- Xuất xứ chủng loại: (Nêu cụ thể chủng loại và xuất xứ của hàng hóa cung cấp)
- Bảo hành: (Nêu cụ thể thời gian bảo hành (nếu có). Trường hợp không có bảo hành thì ghi không áp dụng)
4. Nội dung khác liên quan:
- Giấy phép đăng ki kinh doanh số ........... đăng ký lần đầu ngày ....... tháng ..... năm ........ kèm theo hồ sơ chào giá.
- Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.
5. Thời gian thực hiện: 20 ngày  kể từ ngày ký Hợp đồng.
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: ...... ngày kể từ ngày ..... tháng ..... năm 2023 (ghi cụ thể số ngày nhưng phải đảm bảo tối thiểu 60 ngày)
7. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản
8. Phương thức thanh toán:  Thỏa thuận khi thương thảo Hợp đồng. 
9. Địa chỉ liên hệ:
Tên công ty: ....................................................................................................................
Địa chỉ: ...........................................................................................................................
........., ngày  …..  tháng  ….. năm 2023
   				              ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA NHÀ CUNG CẤP
                                                     (Ký tên và đóng dấu)
 
BIỂU MẪU 02:  BẢNG GIÁ CHÀO 
(Kèm theo Thông báo mời chào giá số ......./TB-CHKQTCR ngày ...... tháng ..... năm 2023)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢNG GIÁ CHÀO 
(Về việc: Mua sắm bộ nguồn và bóng đèn Led Doublewing cho hệ thống đèn biển báo khu bay – Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh)
	STT
	NỘI DUNG
	ĐVT
	SỐ LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	1
	............
	.........
	...........
	..........
	...........

	2
	............
	.........
	...........
	..........
	...........

	....
	............
	.........
	...........
	..........
	...........

	TỔNG CỘNG
	............

	THUẾ THEO QUY ĐỊNH
	............

	TỔNG CỘNG SAU THUẾ
	............

	Bằng chữ:........ (đã bao gồm thuế theo quy định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các chi phí khác để thực hiện)


........., ngày  …..  tháng  ….. năm 2023
   				              ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA NHÀ CUNG CẤP
                                                     (Ký tên và đóng dấu)














BIỂU MẪU 03:  BẢNG QUY MÔ CUNG CẤP 
(Kèm theo Thông báo mời chào giá số ......./TB-CHKQTCR ngày ...... tháng ..... năm 2023)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢNG QUY MÔ CUNG CẤP 
(Về việc: Mua sắm bộ nguồn và bóng đèn Led Doublewing cho hệ thống đèn biển báo khu bay – Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh)
	STT
	TÊN HÀNG HÓA
	CHỦNG LOẠI/XUẤT XỨ
	ĐVT
	SL
	GHI CHÚ

	1
	............
	.........
	...........
	..........
	Mới 100%

	2
	............
	.........
	...........
	..........
	Mới 100%

	....
	............
	.........
	...........
	..........
	Mới 100%


........., ngày  …..  tháng  ….. năm 2023
   				              ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA NHÀ CUNG CẤP
                                                     (Ký tên và đóng dấu)






















